Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 3.1)

3.1. Chương trình đào tạo các ngành của trường cao đẳng được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.
	Nghiên cứu yêu cầu/nội hàm của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Chương trình đào tạo các ngành của trường có được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành không?
	Chương trình đào tạo của trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định nào?
- Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy từng ngành của trường như thế nào?

- Chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo cho từng học phần trong chương trình đào tạo của từng ngành?

- Có công bố chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo trên website của trường
	- Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình đào tạo của trường.
- Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy từng ngành của trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề cương chi tiết các học phần.

- Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo công bố trên website của trường.

	- Trường, Phòng ĐT

Website: http://lttc.edu.vn/
NewsDetail.aspx?

NewsID=315
	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản


	- H3.3.1.1
- H3.3.1.2

- H3.3.1.3

- H3.3.1.4


	Y/c 2: Chương trình đào tạo các ngành của trường có tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước không?
	- Có tham khảo chương trình đào của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
- Có tham khảo chương trình đào của trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

- Có tham khảo chương trình đào của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.
- Có tham khảo chương trình đào của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
	- Chương trình đào của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
- Chương trình đào của trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

- Chương trình đào của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

- Chương trình đào của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.


	Website, Trường ĐHSPKT TP.HCM
Website, Trường ĐHBK TP.HCM

Website, Trường ĐHCN TP.HCM

Website, Trường CĐKT Cao Thắng
	Nghiên cứu hồ sơ, photo toàn bộ
	- H3.3.1.5
- H3.3.1.6
- H3.3.1.7
- H3.3.1.8

	Y/c 3: Chương trình đào tạo các ngành của trường có sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý trong trường, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp không?
	- Có thành lập Hội đồng biên soạn chương trình đào tạo không? 

- Văn bản hướng dẫn, phân công xây dựng chương trình đào tạo
- Việc tổ chức việc xây dựng chương trình đào tạo của khoa và trường

- Biên bản nghiệm thu chương trình đào tạo cấp khoa, tổ bộ môn

- Nhà trường có thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp trường?

- Các biên bản nghiệm thu cấp trường
- Các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp
	- Quyết định thành lập Hội đồng Biên soạn chương trình đào tạo.

- Văn bản hướng dẫn, phân công xây dựng chương trình đào tạo.
- Việc tổ chức việc xây dựng chương trình đào tạo của khoa.
- Biên bản nghiệm thu chương trình đào tạo cấp khoa, tổ bộ môn.
- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp trường.

- Các biên bản nghiệm thu cấp trường.
- Các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp.
	- Văn thư, Phòng ĐT

- Phòng ĐT, các khoa.


	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản


	- H3.3.1.9
- H3.3.1.10
- H3.3.1.11
- H3.3.1.12
- H3.3.1.13
- H3.3.1.14
- H3.3.1.15


	Y/c 4: Chương trình đào tạo các ngành của trường có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn ngoài trường không?
	- Khi xây dựng chương trình đào tạo có sự tham gia của các nhà khoa học ngoài trường

	- Hợp đồng tư vấn thiết kế và vận hành quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
- Quyết định Thành lập Ban Tư vấn đề án “Xây dựng chương trình đào tạo bậc Cao đẳng tiên tiến theo tiếp cận CDIO” có mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Khánh Đức trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
	- Trường, Phòng ĐT.

	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản


	- H3.3.1.16
- H3.3.1.17



DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	1
	H3.3.1.1
	- Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình đào tạo của trường.
	- QĐ số 2724/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH

- QĐ số 7463/QĐ-BGD&ĐT
	Bộ GD-ĐT
	

	2
	H3.3.1.2
	- Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy từng ngành của trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	
	Trường, Phòng ĐT
	

	3
	H3.3.1.3
	- Đề cương chi tiết các học phần.
	
	
	

	4
	H3.3.1.4
	- Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo công bố trên website của trường.
	
	Website: http://lttc.edu.vn/
NewsDetail.aspx?

NewsID=315
	

	5
	H3.3.1.5
	- Chương trình đào của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
	
	- Website, Trường ĐHSPKT TP.HCM
	

	6
	H3.3.1.6
	- Chương trình đào của trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
	
	- Website, Trường ĐHBK TP.HCM
	

	7
	H3.3.1.7
	- Chương trình đào của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.
	
	- Website, Trường ĐHCN TP.HCM
	

	8
	H3.3.1.8
	- Chương trình đào của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
	
	- Website, Trường CĐKT Cao Thắng
	

	9
	H3.3.1.9
	- Quyết định thành lập Hội đồng Biên soạn chương trình đào tạo.
	
	Văn thư, Phòng ĐT
	

	10
	H3.3.1.10
	- Văn bản hướng dẫn, phân công xây dựng chương trình đào tạo
	
	Văn thư, Phòng ĐT
	

	11
	H3.3.1.11
	- Việc tổ chức việc xây dựng chương trình đào tạo của khoa.
	
	Các khoa
	

	12
	H3.3.1.12
	- Biên bản nghiệm thu chương trình đào tạo cấp khoa, tổ bộ môn.
	
	Phòng ĐT, các khoa
	

	13
	H3.3.1.13
	- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp trường.
	
	Văn thư, Phòng ĐT
	

	14
	H3.3.1.14
	- Các biên bản nghiệm thu cấp trường.
	
	Phòng ĐT
	

	15
	H3.3.1.15
	- Các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp
	
	Phòng ĐT, Phòng TTGD-CTSV
	

	16
	H3.3.1.16
	- Hợp đồng tư vấn thiết kế và vận hành quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	
	Văn thư, Phòng ĐT
	

	17
	H3.3.1.17
	- Quyết định Thành lập Ban Tư vấn đề án “Xây dựng chương trình đào tạo bậc Cao đẳng tiên tiến theo tiếp cận CDIO” có mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Khánh Đức trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	- QĐ số 1530/QĐ-LTT
	Văn thư, Phòng KHCN&HTQT
	



Người báo cáo 


(Ký, ghi rõ họ và tên)


Huỳnh Thị Mai
